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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT ngày      tháng     năm         

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 
1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG     

- Tiếng Việt: Đánh giá tác động môi trường 
- Tiếng Anh: Environmental Impact Assessment     

Mã học phần: ENE 347       
Số tín chỉ: 03  
Đào tạo trình độ: Đại học         
Học phần tiên quyết: Không     
2. Mô tả tóm tắt học phần:   
 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong đánh giá tác động 
môi trường và các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và rủi ro đối với môi trường từ những 
hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người, qua đó giúp người học nhận biết các tác 
động môi trường, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như quy 
trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát triển kinh tế 
xã hội. 
3. Mục tiêu: 
 Học phần giúp sinh viên xác định, phân tích, dự báo các tác động môi trường của 
dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, cũng như đánh giá các tác động môi trường của hoạt 
động đang diễn. Qua đó giúp người học đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu và 
rủi ro đối với môi trường.  
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
 a) Xác định, phân tích và dự báo các tác động môi trường của hoạt động phát triển 
 b) Giải thích được các quy định đánh giá tác động môi trường trong văn bản pháp 
luật liên quan  
 c) Sử dụng các phương pháp để đánh giá tác động môi trường 
 d) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
 e) Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của một hoạt động đầu 
tư phát triển kinh tế xã hội. 
 f) Thực hiện được theo qui trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ 
thuật môi trường:   

CĐR HP 
(CLOs) 

CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a)     X X     
b)     X X     
c)      X X X   
d)     X      
e)   X        
f)     X      

6. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề Nhằm đạt 
KQHT 

Số tiết 
LT TH 

1 
1.1 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
 

1.5 
 
 

1.6 

Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường  
Các khái niệm chung về đánh giá tác động MT 
Lịch sử phát triển của đánh giá tác động môi trường 
trên thế giới và Việt Nam 
Mục đích, ý nghĩa và đối tượng của đánh giá tác 
động môi trường  
Phân tích mối quan hệ giữa đánh giá tác động môi 
trường với hoạt động phát triển kinh tế và các công cụ 
quản lý môi trường 
Văn bản pháp luật – cơ sở pháp lý thực hiện đánh giá 
tác động môi trườn đối với các hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội. 
Sử dụng kết quả ĐTM và các vấn đề gặp phải khi 
thực hiện đánh giá tác động môi trường 

 
(a) (b) 

 (a) 
 

(a) (b) 
 

(a) 
 
 

(b) 
 
 

(b) 

 
1 
1 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 

2 
2.1 

 
2.2 
2.3 

 
 2.4 
 
2.5 
 
2.6 

Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 
Các nội dung cần tiến hành trong các bước thực hiện 
ĐTM 
Xây dựng kế hoạch thực hiện ĐTM  
Phương pháp xác định mức độ, phạm vi, loại tác động 
trong quá trình đánh giá tác động môi trường 
Phân tích, đánh giá và dự báo tác động môi trường của 
hoạt động phát triển.  
Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt 
động phát triển 
Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường 

 
(a) (d) 

 
(a) (d) 
(a) (d) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
2 
 
1 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
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3 
 

3.1 
 

3.2 
3.3 

 
3.4 
3.5 

 
3.6 

 

Các phương pháp thường sử dụng trong đánh giá 
tác động môi trường 
Những yêu cầu nội dung trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường 
Các phương pháp thu thập tài liệu, liệt kê số liệu 
Phương pháp danh mục trong đánh giá tác động môi 
trường 
Các phương pháp ma trận môi trường 
Phương pháp chập bản đồ, mô hình hoá… trong đánh 
giá tác động môi trường 
Phương pháp tính toán từ các nguồn thải gây ô nhiễm 
không khí, nước 

 
 

(d) (e) 
 

(d) (e) 
 

(c) 
(c) (d) 
(c) (d) 

 
(c) (d) 

 
 
2 
 
2 
1 
 
2 
2 
 
2 

 

4 
4.1 

 
4.2 
4.3 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

 
 

4.8 
 

Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Mô tả tóm tắt dự án, văn bản, bản vẽ thiết kế liên quan 
tới dự án 
Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án 
Các tác động môi trường khi dự án thực hiện  
Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đối với môi 
trường 
Tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình thực hiện 
đánh giá tác động môi trường 
Chương trình quản lý và giám sát trong đánh giá tác 
động – một số vấn đề thực tế gặp phả2 
Nghiên cứu một số báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, 
khách sạn… 
Nghiên cứu một số báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, 
thuỷ điện… 

 
(d) (e) (f) 

 
(d) (e) (f ) 
(d) (e) (f) 

(d) (e) 
 

(d) 
 

(d) 
 

(d) (e) 
 
 

(d) (e) 

 
2 
 
2 
2 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
2 

 

7. Tài liệu dạy và học: 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài liệu 
chính 

Tham 
khảo 

1 Phạm Ngọc 
Hồ, Hoàng 
Xuân Cơ 

Đánh giá tác 
động môi 
trường 

2008 NXB 
ĐHQGHN 

Thư viện 
Giáo viên 

X  

2 Trần Văn 
Ý, Lê Đức 
An, Trương 
Quang Hải, 
Eddy 
Nieryck, 

Đánh giá tác 
động môi 
trường các dự 
án phát triển 
(Quy trình và 

2006 NXB Thống 
Kê 

Thư viện 
tỉnh Khánh 

Hoà 
Giáo viên 

X  
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Trần Tý, 
Chu Thị 
Sàng 

hướng dẫn kỹ 
thuật) 

3 Phạm Đình 
Mạnh 

Đánh giá tác 
động môi 
trường (Dành 
cho ngành 
Môi trường 
và quản lý đất 
đai) 

2005 Nhà xuất bản 
Nông nghiệp 

Giáo viên X  

4 Nguyễn An 
Thịnh 
Hoàng 
Xuân cơ 
Hoàng 
Quốc Lâm 

Nghiệp vụ tư 
vấn lập báo 
cáo đánh giá 
môi trường 
chiến lược, 
đánh giá tác 
động môi 
trường, kế 
hoạch bảo vệ 
môi trường 

2017 Tổng cục 
môi trường – 
Bộ tài 
nguyên môi 
trường 

Giáo viên X  

5 Lê Thạc 
Cán và nnk 

Đánh giá tác 
động môi 
trường. 
Phương pháp 
luận và kinh 
nghiệm thực 
tiễn 

1994 NXB KHKT Thư viện  X 

6 Nguyễn 
Khắc 
Thành, Vũ 
Văn Doanh 

Đánh giá tác 
động môi 
trường 

2010 Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Giáo viên  X 

8. Phương pháp giảng dạy 
TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 
1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4 a) b) 
2  Thảo luận 1, 3,4 a) b) c) f) 
3 Bài tập 3, 4 c) d) e) f) 

9. Đánh giá kết quả  học tập 
STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình: 
- Sermina, thảo luận nhóm 
- Sự tham gia trên lớp 
- Bài tập 

 
a,b,c,d,e 

 
30 
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- Chuyên cần/thái độ 
2  Thi giữa kỳ a,b,c,d 20 
3 Thi cuối kỳ a,b,c,d,e 50 

Ngày cập nhật …… 
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 
 
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
  
 


